
CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
KHỐI MẦM NON, TIỂU HỌC HUYỆN THANH MIỆM NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo  số            /TB-UBND ngày      tháng 8  năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện)

STT

KHỐI MẦM NON KHỐI TIỂU HỌC

Đơn vị Tổng Giáo viên
 mầm non

Nhân viên
kế toán Đơn vị Tổng Văn hóa Âm nhạc Mỹ thuật Thể dục Ngoại ngữ Tin học Nhân viên

kế toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Hồng Phong 1 1 Hồng Phong 3 1 1 1

2 Thanh Giang 2 2 Thanh Giang 3 1 1 1

3 Chi Lăng Nam 0 Chi Lăng Nam 2 2

4 Chi Lăng Bắc 1 1 Chi Lăng Bắc 5 3 1 1

5 Ngũ Hùng 1 1 Ngũ Hùng 1 1

6 Cao Thắng 0 Cao Thắng 5 4 1

7 Tứ Cường 0 Tứ Cường 3 1 1 1

8 TT Thanh Miện 0 TT Thanh Miện 0

9 Lê Hồng 1 1 Lê Hồng 2 1 1

10 Đoàn Kết 2 2 Đoàn Kết 2 1 1

11 Tân Trào 1 1 Tân Trào 3 1 1 1

12 Ngô Quyền 1 1 Ngô Quyền 4 1 2 1

13 Hồng Quang 5 5 Hồng Quang 4 2 2

14 Đoàn Tùng 0 Đoàn Tùng 6 3 2 1

15 Thanh Tùng 0 Thanh Tùng 7 5 1 1

16 Phạm Kha 0 Phạm Kha 4 1 1 2

17 Lam Sơn 0 Lam Sơn 5 4 1

Cộng 15 15 0 Cộng 59 29 1 3 8 12 4 2



CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
KHỐI THCS, TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN THANH MIỆN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo  số              /TB-UBND ngày         tháng 8  năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

1 Hồng Phong 1 1

2 Thanh Giang 1 1

3 Chi Lăng Nam 3 1 1 1

4 Chi Lăng Bắc 1 1

5 Ngũ Hùng 0

6 Cao Thắng 1 1

7 Tứ Cường 1 1

8 TT Thanh Miện 1 1

9 Lê Hồng 0

10 Đoàn Kết 2 1 1

11 Tân Trào 2 1 1

12 Ngô Quyền 2 1 1

13 Hồng Quang 1 1

14 Đoàn Tùng 3 2 1

15 Thanh Tùng 1 1

16 Phạm Kha 1 1

17 Lam Sơn 2 1 1

18 Nguyễn Lương Bằng 3 1 1 1

Cộng 26 5 0 4 4 3 2 0 2 0 1 1 0 4 0

TT KHỐI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC  THƯỜNG XUYÊN
1 TTGDNN-GDTX 1 1

Cộng 1 1
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